
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN MỚI CỘT ĂNG TEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

1 Pho-Sin-Chai-
TPO_LCU

Bản  Pho  Sin  Chải,  xã  Tả  lèng,
Huyện Tam Đường. 103.521916 22.421209 VNPT A2b Dây co 30

2 To22-Dong-Phong-
TPO_LCU

Trung tâm Kiểm định công trình,
Tổ  22  Phường  Đông  Phong,
Thành phố Lai Châu.

103.480308 22.385432 VNPT A2b Tự đứng 36

3 Tru-So-TTVT-Lai-
Chau_LCU

Trụ  sở  TTVT  Lai  Châu,  tổ  10
phường quyết thắng , Thành phố
Lai Châu.

103.435299 22.40129 VNPT A2a Dây co 12

4 EXP-Sin-Cau-
TPO_LCU

Bản Sín Câu, xã Thèn Sin, huyện
Tam Đường. 103.48822 22.446576 VNPT A2b Dây co 30

5 EXP-Sin-Suoi-Ho-
TPO_LCU

Bản  Du  lịch  xã  Sin  Suối  Hồ,
huyện Phong Thổ. 103.516945 22.481106 VNPT A2b Tự đứng 12

6 EXP- Nung-Cu-
TPO_LCU

Bản  Nùng  Cù,  Xã  Sùng  Phài,
Thành phố Lai Châu. 103.407087 22.430575 VNPT A2b Tự đứng 12

7 EXP-Xi-Mien-Khan-
TPO_LCU

Bản  Xì  Miền  Khan,  Phường
Đông  Phong,  Thành  phố  Lai
Châu.

103.480674 22.323983 VNPT A2b Tự đứng 12

8 Then-Thau-
TDG_LCU

Bản  Thèn  Thầu,  xã  Bình  Lư,
huyện Tam Đường. 103.649195 22.324635 VNPT A2b Dây co 42
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9 EXP-Cau-Kinh-Rong-
May-TDG_LCU

Khu  du  lịch  Cầu  Kính  Rồng
Mây,  xã  Sơn  Bình,  huyện  Tam
Đường.

103.761839 22.372386 VNPT A2b Tự đứng 12

10 EXP-Xi-Thau-Chai-
TDG_LCU

Bản Xì Thầu Chải, xã Hồ Thầu,
huyện Tam Đường. 103.600503 22.360999 VNPT A2b Tự đứng 12

11 EXP-Ban Pho-
TDG_LCU

Bản  Phô,  xã  Hồ  Thầu,  huyện
Tam Đường. 103.567586 22.384832 VNPT A2b Tự đứng 12

12 EXP-Ngai-Chu-
TDG_LCU

Bản  Ngải  Chù  Xã  Giang  Ma,
huyện Tam Đường. 103.527559 22.364771 VNPT A2b Tự đứng 12

13 EXP-Nam-Phat-
TDG_LCU

Bản  Nậm  Phát,  xã  Bản  Bo,
huyện Tam Đường. 103.70058 22.268574 VNPT A2b Tự đứng 12

14 Pac-Ta-II-
TUN_LCU

Bản  Quyết  Tiến,  xã  Pắc  Ta,
huyện Tân Uyên. 103.844352 22.102571 VNPT A2b Dây co 30

15 EXP-Na-Sang-
TUN_LCU

Bản Nà Sảng, xã Pắc Ta, huyện
Tân Uyên. 103.81774 22.076862 VNPT A2b Tự đứng 12

16 EXP-Ui-Thai-
TUN_LCU

Hồ Ui Thái,  xã Nậm Sỏ,  huyện
Tân Uyên. 103.577692 22.037334 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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17 EXP-Hoang-Lien-
TUN_LCU

Bản  Hoàn  Liên,  Hua  Chăng,
huyện Tân Uyên. 103.769486 22.19393 VNPT A2b Tự đứng 12

18 EXP-Nam-So-
TUN_LCU

Bản  Nậm So,  xã  Mường  Khoa,
huyện Tân Uyên. 103.689022 22.193612 VNPT A2b Tự đứng 12

19 EXP-Ta-Hu-
TUN_LCU

Bản  Tà  Hử,  xã  Hố  Mít,  huyện
Tân Uyên. 103.906048 22.117802 VNPT A2b Tự đứng 12

20 Hua-NaII-
TNU_LCU

Bản Hua Nà, xã Hua Nà, huyện
Than Uyên. 103.90872 21.97872 VNPT A2b Dây co 30

21 Na-Phai-II_LCU
Khu trường bắn,  xã Phúc Than,
huyện Than Uyên. 103.92619 22.00065 VNPT A2b Dây co 30

22 EXP-Loong-Quang-
TNU_LCU

Bản  Loong  Quang,  xã  Khoen
On, huyện Than Uyên. 103.904959 21.72199 VNPT A2b Tự đứng 12

23 EXP-Na-E-
TNU_LCU

Bản  Nà  É,  xã  Mường  Kim,
huyện Than Uyên. 103.837749 21.838102 VNPT A2b Tự đứng 12

24 EXP-Hua-Dan-
TNU_LCU

Bản  Hua  Đán,  xã  Tà  Mung,
huyện Than Uyên. 103.922003 21.758482 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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25 EXP-Ta-MungIII-
TNU_LCU

Bản Mung,  xã  Tà Mung,  huyện
Than Uyên. 103.874591 21.82426 VNPT A2b Tự đứng 12

26 Chi-Sang-PTO_LCU
Bản Sềnh Sàng B, Xã Dào San,
huyện Phong Thổ. 103.374536 22.646396 VNPT A2b Dây co 42

27 An-Tan-PTO_LCU
Bản Nậm Xảo, xã Pa Tần, huyện
Sìn Hồ. 103.184597 22.441993 VNPT A2b Dây co 30

28 Vang-Bau-
PTO_LCU

Thôn  Vàng  bâu,  Xã  Nậm  Xe,
huyện Phong Thổ. 103.391244 22.519577 VNPT A2b Dây co 42

29 Nam-Lung-
PTO_LCU

Bản  Nậm  Lừng,  xã  Bản  Lang,
huyện Phong Thổ 103.392286 22.613504 VNPT A2b Dây co 42

30 EXP-Phong-Tho-
II_LCU

Bản  Pờ  Ngài,  xã  Huổi  Luông,
huyện Phong Thổ 103.252798 22.551509 VNPT A2b Tự đứng 12

31 EXP-Lang-Vay-
PTO_LCU Bản Làng Vây 2, Xã huổi Luông. 103.207976 22.558794 VNPT A2b Tự đứng 12

32 EXP-Ba-Nang-
Thang-PTO_LCU

Bản  Ba  Nàng  Thang,  xã  Mù
Sang, huyện Phong Thổ. 103.258795 22.646277 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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33 EXP-Vang-Ma-Chai-
PTO_LCU

Ngã  3  Vàng  Ma  Chải,  huyện
Phong Thổ. 103.323678 22.707741 VNPT A2b Tự đứng 12

34 EXP-Sam-Ma-PhoII-
PTO_LCU

Bản  Sàm Mà  Pho,  xã  Sin  Suối
Hồ, huyện Phong Thổ. 103.5482 22.538985 VNPT A2b Tự đứng 12

35 Nam-Hai-SHO_LCU
Bản Nậm Hái, xã Tả Phìn, huyện
Sìn Hồ 103.192086 22.337274 VNPT A2b Dây co 30

36 Sin-Ho-IV-
SHO_LCU

Khu  5  Thị  trấn  Sìn  Hồ,  huyện
Sìn Hồ. 103.242698 22.361525 VNPT A2b Dây co 30

37 Ma-Quai-Thang-
SHO_LCU

Bản  Ma  Quai  Thàng,  xã  Lùng
Thàng, huyện Sìn Hồ. 103.290062 22.393612 VNPT A2b Dây co 42

38 EXP-Y-Te-Lang-Mo-
SHO_LCU

Bản  Nhiều  Sáng,  Xã  Làng  Mô,
huyện Sìn Hồ. 103.263338 22.201068 VNPT A2b Tự đứng 12

39 EXP-Ho-Suoi-Tung-
SHO_LCU

Bản Hồ Suối Tủng, Xã Làng Mô,
huyện Sìn Hồ. 103.26873 22.202661 VNPT A2b Tự đứng 12

40 EXP-Ta-San-
SHO_LCU

Bản Tả San, Xã Làng Mô, huyện
Sìn Hồ. 103.28138 22.22735 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



41 EXP-Trung-Xung-A-
SHO_LCU

Bản  Trung  Xung  A,  Xã  Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ. 103.242664 22.419734 VNPT A2b Tự đứng 12

42
EXP-Truong-Cap2-

Hong-Thu-
SHO_LCU

Bản  Nà  Kế  2,  Xã  Hồng  Thu,
huyện Sìn Hồ. 103.253629 22.414724 VNPT A2b Tự đứng 12

43 EXP-Nam-Cay-
SHO_LCU

Bản  Nậm  Cày,  xã  Chăn  Nưa,
huyện Sìn Hồ. 103.17068 22.215765 VNPT A2b Tự đứng 12

44 EXP-Hong-Thu-II-
SHO_LCU

 KM15 xã Hồng Thu, huyện Sìn
Hồ. 103.247871 22.448122 VNPT A2b Tự đứng 12

45 EXP-Nam-Bo_LCU
Bản  Nậm  Bó  Xã  Lùng  Thàng
huyện Sìn Hồ. 103.329368 22.321886 VNPT A2b Tự đứng 12

46 EXP-Huoi-So-
NNN_LCU

Bản  Huổi  Só,  xã  Nậm  Chà,
huyện Nậm Nhùn. 102.8463 22.175182 VNPT A2b Tự đứng 12

47 EXP-Huoi-Danh-
NNN_LCU

Bản Huổi  Đanh,  xã  Nậm Hàng,
huyện Nậm Nhùn 102.976 22.175531 VNPT A2b Tự đứng 12

48 EXP-Ta-Nga-
NNN_LCU

Bản Tá Ngá, xã Nậm Chà, huyện
Nậm Nhùn. 102.80305 22.177472 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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49 Ka-Lăng-II-
MTE_LCU

Bản  Ka  Lăng,  Xã  Ka  Lăng,
huyện Mường Tè. 102.47139 22.65487 VNPT A2b Dây co 30

50 EXP-Giang-Ly-Cha-
MTE_LCU

Bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng,
huyện Mường Tè. 102.720242 22.363568 VNPT A2b Tự đứng 12

51 EXP-Ngai-Tro-
MTE_LCU

Bản  Ngài  Trồ,  xã  Tà  Tổng,
huyện Mường Tè. 102.69155 22.37576 VNPT A2b Tự đứng 12

52 EXP-U-Na-
MTE_LCU

Bản  U  Na,  xã  Tà  Tổng,  huyện
Mường Tè. 102.735816 22.249314 VNPT A2b Tự đứng 12

53 EXP-Het-Hin-
MTE_LCU

Bản  Hết  Hin,  cụm  Pắc  ma,  xã
Mường Tè, huyện Mường Tè 102.541805 22.54614 VNPT A2b Tự đứng 12

54 EXP-Nam-Dinh-
MTE_LCU

Bản  Nậm  Dính  Xã  Tà  Tổng,
huyện Mường Tè. 102.551266 22.284608 VNPT A2b Tự đứng 12

55 EXP-Ca-Hoi-Chu-Va-
TDG_LCU

Xã  Sơn  Bình,  huyện  Tam
Đường. 103.712046 22.362519 VNPT A2b Tự đứng 12

56 EXP-Leng-Seo-Chin-
PTO_LCU

Bản  Lèng  Seo  Chin,  xã  Hoang
Thèn, huyện Phong Thổ. 103.32496 22.584259 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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57 EXP-La-Vang-
PTO_LCU

Bản  Là  Vàng,  xã  Bản  Lang,
huyện Phong Thổ. 103.371576 22.578945 VNPT A2b Tự đứng 12

58 EXP-Lang-Mo-
SHO_LCU Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ. 103.245038 22.210676 VNPT A2b Tự đứng 12

59 EXP-Huoi-Linh-
NNN_LCU

Bản  Huổi  Lĩnh,  xã  Nậm  Chà,
huyện Nậm Nhùn. 102.844384 22.080878 VNPT A2b Tự đứng 12

60 EXP-Pac-Pa-
MTE_LCU

Bản Pắc Pạ, Xã Vàng San, huyện
Mường Tè. 102.89826 22.33344 VNPT A2b Tự đứng 12

61 EXP-Ban-HongThu-
Mong-TPO_LCU

Xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong
Thổ. 103.398298 22.457878 VNPT A2b Tự đứng 12

62 EXP-Sin-Pao-Chai-
TPO_LCU

Bản Sin Pao Chải, xã Thèn Sin,
huyện Tam Đường. 103.430766 22.409838 VNPT A2b Tự đứng 12

63 EXP-SVD-Doan-Ket-
TPO_LCU

Tổ 7, Phường Đoàn Kết, TP Lai
Châu. 103.453672 22.398317 VNPT A2b Tự đứng 36

64 EXP-Chua-Linh-Ung-
TPO_LCU

Bản  Lao  Tỷ  Phùng,  xã  Nùng
Nàng, Thành phố Lai Châu. 103.460661 22.369646 VNPT A2b Tự đứng 36

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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65 EXP-Truong-Le-Quy-
Don-TPO_LCU

Tổ  22,  Phường  Đông  Phong,
Thành phố Lai Châu. 103.488358 22.388478 VNPT A2b Tự đứng 36

66 EXP-Dong-Pu-Sam-
Cap-TPO_LCU

Động  Pu  Sam  Cáp,  xã  Nậm
Loỏng, Thành Phố Lai Châu. 103.410442 22.385789 VNPT A2b Tự đứng 12

67 EXP-Cang-Ty1-
SHO_LCU

Bản  Cang  Tỷ  1,  xã  Ma  Quai
Thàng, huyện Sìn Hồ. 103.321274 22.437558 VNPT A2b Tự đứng 12

68 EXP-Ban-Bai-Bang-
TPO_LCU

Bản  Bãi  Bằng,  xã  San  Thàng,
Thành phố Lai Châu. 103.526967 22.398547 VNPT A2b Tự đứng 12

69 EXP-Ban-Pho-Ho-
Thau-TDG_LCU

Bản  Pho,  xã  Hồ  Thầu,  huyện
Tam Đường. 103.582903 22.37141 VNPT A2b Tự đứng 12

70 EXP-Ban-Na-Phat-
TDG_LCU

Bản  Nà  Phát,  xã  Sơn  Bình,
huyện Tam Đường. 103.612358 22.313848 VNPT A2b Tự đứng 12

71 EXP-Ban-Sai-Phang-
Thap-TDG_LCU

Bản  Sài  Phàng  Thấp,  xã  Khun
Há, huyện Tam Đường. 103.59158 22.279806 VNPT A2b Tự đứng 12

72 EXP-Ban-Na-Ut-
TUN_LCU

Bản  Nà  Út,  xã  Mường  Khoa,
huyện Tân Uyên. 103.692297 22.239484 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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73 EXP-Chu-Va6-
TDG_LCU

Bản  Chu  va  6,  xã  Sơn  Bình,
huyện Tam Đường. 103.661094 22.34471 VNPT A2b Dây co 42

74 EXP-Ban-Phieng-
Tien-TDG_LCU

Bản  Phiêng  Tiên,  xã  bản  Bo,
huyện Tam Đường. 103.668014 22.255566 VNPT A2b Tự đứng 12

75 EXP-Be-Boi-Doi5-
TUN_LCU

Đội 5, xã Thân thuộc, huyện Tân
Uyên. 103.756819 22.210993 VNPT A2b Dây co 42

76 EXP-Ban-Cang-A-
TUN_LCU

Bản Cang A,  xã  Pắc  Ta,  huyện
Tân Uyên. 103.875913 22.079413 VNPT A2b Tự đứng 12

77 EXP-Tram220KV-
TNU_LCU

Trạm Biến  áp  220KV,  xã  Phúc
Than, huyện Than Uyên. 103.906483 22.054515 VNPT A2b Tự đứng 12

78 EXP-Ban-Nam-Pha-
TUN_LCU

Bản  nậm  Pha,  xã  Nậm  Cần,
huyện Tân Uyên. 103.685616 22.086358 VNPT A2b Tự đứng 12

79 EXP-Ban-Khan-Loi-
TUN_LCU

Bản Khăn Nọi, xã Tà Mít, huyện
Tân Uyên. 103.648197 22.022818 VNPT A2b Tự đứng 12

80 EXP-Ban-Hua-Than-
TNU_LCU

bản Hua Than, xã Mường Than,
huyện Than Uyên. 103.923136 21.975209 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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81 EXP-Hua-NaII-
TNU_LCU

Bản  Sen  Đông,  xã  Hua  Nà,
huyện Than Uyên. 103.911918 21.940674 VNPT A2b Dây co 42

82 EXP-Hua-NaIII-
TNU_LCU Xã Hua Nà, huyện Than Uyên. 103.894177 21.940736 VNPT A2b Tự đứng 12

83 EXP-Ban-LuotII-
TNU_LCU

Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện
Than Uyên. 103.877781 21.895305 VNPT A2b Tự đứng 12

84 EXP-Na-KhuongII-
TNU_LCU

Bản  Nà  Khương,  xã  Mường
Kim, huyện Than Uyên. 103.877501 21.859473 VNPT A2b Tự đứng 12

85 EXP-Ban-Bac-
Quang-TNU_LCU

Bản  Bắc  Quang,  xã  Tà  Mung,
huyện Than Uyên. 103.919158 21.801387 VNPT A2b Tự đứng 12

86 EXP-Ban-Nam-Mu-
TNU_LCU

Bản Nậm Mu, xã Ta Gia, huyện
Than Uyên. 103.787323 21.842791 VNPT A2b Tự đứng 12

87 EXP-Ban-Sin-Chai-
TPO_LCU

Bản  Sin  Chải,  xã  Tả  Lèng,
Huyện Tam Đường. 103.505556 22.429172 VNPT A2b Tự đứng 12

88 EXP-Then-SinIII-
TDG_LCU Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường. 103.466862 22.439993 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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89 EXP-Ban-San-Di-
PTO_LCU

Bản San Dì, xã Nậm Xe, huyện
Phong Thổ. 103.396026 22.549084 VNPT A2b Tự đứng 12

90
EXP-Khu-nghi-

Duong-Vang-Bo-
PTO_LCU

Bản  Vàng  Bó,  thị  trấn  huyện
Phong Thổ. 103.325965 22.520714 VNPT A2b Tự đứng 12

91 EXP-KS-Lan-Anh-
PTO_LCU

Khách  sạn  lan  Anh,  Trung  tâm
thị trấn huyện Phong Thổ. 103.295827 22.544218 VNPT A2b Tự đứng 36

92 EXP-ban-Trang-
Hong2-PTO_LCU

Bản  trang  Hỏng  2,  xã  Huổi
Luông, huyện Phong Thổ. 103.188165 22.568278 VNPT A2b Tự đứng 12

93 EXP-Ban-Ho-Thau2-
PTO_LCU

Bản Hồ Thầu 2, xã Huổi Luông,
huyện Phong Thổ. 103.170933 22.542588 VNPT A2b Tự đứng 12

94 EXP-Nam-Vac1-
PTO_LCU

Bản  Nậm  vạc  1,  xã  Nậm  Ban,
huyện Nậm Nhùn. 103.134762 22.32784 VNPT A2b Tự đứng 12

95 EXP-Nam-PiII-
NNN_LCU

Bản Pề ngài,  xã Nậm Pì,  huyện
Nậm Nhùn. 103.093992 22.253554 VNPT A2b Dây co 42

96 EXP-Ban-Man-Tien-
PTO_LCU

Bản  Mán  Tiển,  xã  bản  Lang,
huyện Phong Thổ. 103.350911 22.621998 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

12
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97 EXP-Ma-Nghe-
PTO_LCU

Bản  Ma  Nghé,  xã  Bảm  lang,
huyện Phong Thổ. 103.361381 22.58434 VNPT A2b Tự đứng 12

98 EXP-Ban-LangIII-
PTO_LCU

Trung  tâm  xã  bản  lang,  huyện
Phong Thổ. 103.377058 22.587723 VNPT A2b Dây co 30

99
EXP-Ban-Na-Giang-

Ban-Lang-
PTO_LCU

Bản  Nà  Giàng,  xã  Bảm  lang,
huyện Phong Thổ. 103.415221 22.596841 VNPT A2b Tự đứng 12

100 EXP-Ban-Sin-Sang-
Dao-San-PTO_LCU

Bản  Sin  Sang,  xã  Dào  San,
huyện Phong Thổ 103.379914 22.670176 VNPT A2b Tự đứng 12

101 EXP-Ban-Ta-Pao-Ho-
VMC-PTO_LCU

Bản  tả  páo  Hồ,  xã  Vàng  ma
Chải, huyện Phong Thổ. 103.32832 22.71302 VNPT A2b Tự đứng 12

102 EXP-Son-Thau2-
PTO_LCU

Bản Sòn Thầu 2, Xã ma Ly Pho,
huyện Phong Thổ. 103.209531 22.630214 VNPT A2b Tự đứng 12

103 EXP-Ma-Li-ChaiII-
PTO_LCU

Xã  Ma  Ly  Chải,  huyện  Phong
Thổ. 103.301743 22.741533 VNPT A2b Tự đứng 12

104 EXP-Gia-Khau-Si-
Lo-Lau-PTO_LCU

bản  Gia  Khâu,  xã  Sì  lở  lầu,
huyện Phong Thổ. 103.325148 22.767894 VNPT A2b Dây co 30

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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105 EXP-Seo-Leng-Phin-
Ho-SHO_LCU

Bản Séo lèng, xã Phìn Hồ, huyện
Sìn Hồ. 103.258129 22.451452 VNPT A2b Tự đứng 12

106 EXP-Ta-PhinII-
SHO_LCU Xã tả Phìn, huyện Sìn Hồ. 103.222069 22.351805 VNPT A2b Tự đứng 12

107 EXP-Sin-HoV-
SHO_LCU

Khu  5,  Thị  trấn  Sìn  hồ,  huyện
Sìn Hồ. 103.250551 22.347636 VNPT A2b Dây co 30

108 EXP-Lung-Su-Phin-
SHO_LCU

bản Lùng Sử Phìn, xã Tả Ngảo,
huyện Sìn Hồ 103.25415 22.291137 VNPT A2b Tự đứng 12

109 EXP-Nam-Chan-
SHO_LCU

Bản  Nậm  Chản,  xã  Tả  Ngảo,
huyện Sìn Hồ. 103.307495 22.249575 VNPT A2b Tự đứng 12

110 EXP-Seo-Sang-
SHO_LCU

Bản  Seo  Sáng,  xã  Tả  Ngảo,
huyện Sìn Hồ. 103.262659 22.272261 VNPT A2b Tự đứng 12

111 EXP-Ban-Hang-Lia-
SHO_LCU

bản  Háng  Lìa,  xã  Tả  Ngảo,
huyện Sìn Hồ. 103.314383 22.294859 VNPT A2b Tự đứng 12

112 EXP-Seo-Phin-Nam-
Cha-SHO_LCU

bản  Seo  Phìn,  xã  Nậm  Cha,
huyện Sìn Hồ. 103.356523 22.245572 VNPT A2b Tự đứng 12

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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113 EXP-Ban-Nam-Pe-
SHO_LCU

Bản Nậm Pẻ, xã Tả Ngảo, huyện
Sìn Hồ. 103.334748 22.21429 VNPT A2b Tự đứng 12

114
EXP-Nam-Ha-
Noong-Heo-
SHO_CLU

Bản  Nậm  Hạ,  xã  Noong  Hẻo,
huyện Sìn Hồ 103.486562 22.190904 VNPT A2b Tự đứng 12

115 EXP-Nam-Coong-
SHO_LCU

Bản  Nậm  Coóng,  xã  Căn  Co,
huyện Sìn Hồ. 103.518771 22.160953 VNPT A2b Tự đứng 12

116 EXP-Do-Nuong-
SHO_LCU

Bản  Đo  Nuông,  xã  Nậm  Hăn,
huyện Sìn Hồ. 103.488848 22.077973 VNPT A2b Tự đứng 12

117 EXP-Ban-Chang-
NNN_LCU

Bản  Chang,  xã  Lê  Lợi,  huyện
Nậm Nhùn. 103.146403 22.071035 VNPT A2b Tự đứng 12

118 EXP-Huoi-Pet-
NNN_LCU

Bản  Huổi  Pết,  xã  Nậm  Hàng,
huyện Nậm Nhùn 103.042919 22.15119 VNPT A2b Tự đứng 12

119 EXP-Pa-Keo-
NNN_LCU

bản pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn,
huyện Nậm Nhùn 103.028747 22.141096 VNPT A2b Tự đứng 12

120 EXP-UBND-Nam-
Nhun-NNN_LCU

Trung tâm Thị  trấn  Nậm Nhùn,
huyện Nậm Nhùn 103.016157 22.148089 VNPT A2a Tự đứng 15

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

15
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121 EXP-Huoi-Han-
MTE_LCU

bản Huổi Han, xã Can hồ, huyện
Mường Tè 102.783166 22.384581 VNPT A2b Tự đứng 12

122 EXP-Bum-ToII-
MTE_LCU

Trung  tâm  xã  Bum  Tở,  huyện
Mường Tè 102.72776 22.41783 VNPT A2b Dây co 42

123 EXP-Nam-HanII-
MTE_LCU

Bản nậm hẳn  2,  xã  Mường Tè,
huyện Mường Tè 102.675155 22.482679 VNPT A2b Tự đứng 12

124 EXP-Bum-NuaII-
MTE_LCU Xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 102.829102 22.369784 VNPT A2b Tự đứng 12

125 LCU0165-11
Nga 3 Nậm lỏng, Nậm Lỏng, Lai
Châu 103.420954 22.414884 Viettel A2b Dây co 18

126 LCU0294-12
Trung  tâm  hội  nghị  tỉnh,  Tân
Phong, Lai Châu 103.473041 22.391205 Viettel A1a Dây co 18

127 LCU0358-11
Nậm  Phìn,  Nậm  Khao,  Mường
Tè 102.672581 22.475062 Viettel A2b Dây co 18

128 LCU0358-12 Cờ Lò 1,2, Pa Ủ, Mường Tè 102.674846 22.483166 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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129 LCU0458-11
Khu  2,  Khu  3,  Thị  trấn  MTE,
Mường Tè 102.823021 22.383003 Viettel A2b Dây co 18

130 LCU0303-12
Bản  Xám  Lạng,  Nậm  Khao,
Mường Tè 102.716668 22.382931 Viettel A2b Dây co 18

131 LCU0353-11 Nậm Pì, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.128526 22.197182 Viettel A2b Dây co 18

132 LCU0182-13
Nậm  Vạc  1,2,  Nậm  Ban,  Nậm
Nhùn 103.134642 22.328216 Viettel A2b Dây co 18

133 LCU0393-11 Ma Sang, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.070555 22.238903 Viettel A2b Dây co 18

134 LCU0306-11
Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn,
Nậm Nhùn 103.015945 22.147826 Viettel A2b Dây co 18

135 LCU0263-11
Nậm  Giòn,  Nậm  Hàng,  Nậm
Nhùn 103.050397 22.145124 Viettel A2b Dây co 18

136 LCU0009-11 Huổi Sen, Mường So, Phong Thổ 103.373405 22.543023 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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137 LCU0017-12
Ma  Cam,  San  Cha,  Dào  San,
Phong Thổ 103.411685 22.637828 Viettel A2b Dây co 18

138 LCU0201-12
Nậm  Khay,  Khổng  Lào,  Phong
Thổ 103.348551 22.574347 Viettel A2b Dây co 18

139 LCU0295-11
Chợ Si Choang, Vàng Ma Chải,
Phong Thổ 103.317316 22.702761 Viettel A2b Dây co 18

140 LCU0241-11
Hoàng Chù Sào, Xã Huổi Luông,
Phong Thổ 103.218146 22.515074 Viettel A2b Dây co 18

141 LCU0207-11
Lùng  Than,  Mù  Sang,  Phong
Thổ 103.288139 22.677098 Viettel A2b Dây co 18

142 LCU0144-11 Nậm Ngá, Xã Căn Co, Sìn Hồ 103.458238 22.144819 Viettel A2b Dây co 18

143 LCU0469
Nậm Tần Mông 1,  Nậm tiến  2,
Nậm Tần Xá, Pa Tần, Sìn Hồ 103.119175 22.495872 Viettel A2b Dây co 18

144 LCU3995-11
Nậm Xảo, Bản An Tần, Pa Tần,
Sìn Hồ 103.180228 22.443506 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

18

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



145 LCU0143-11 Bản Co Lẹ, Nậm Mạ, Sìn Hồ 103.397373 22.149247 Viettel A2b Dây co 18

146 LCU0042-12
Cu  tỷ  1,  2,  Nùng  Nàng,  Tam
Đường 103.483496 22.323255 Viettel A2b Dây co 18

147 LCU0216-11 Nà Tăm 2, Nà Tăm, Tam Đường 103.620071 22.285501 Viettel A2b Dây co 18

148 LCU0140-13
Phòng  chờ  Cầu  kính  rống  mây,
Sơn Bình, Tam Đường 103.759795 22.371881 Viettel A2b Dây co 18

149 LCU0361-11 Phiêng Bay, Nậm Cần, Tân Uyên 103.71897 22.143544 Viettel A2b Dây co 18

150 LCU0061-11 Bản Mùi, Khoe On, Than Uyên 103.880926 21.758221 Viettel A2b Dây co 18

151 LCU0231-11
Bản  là  1,  Mường  Kim,  Than
Uyên 103.877682 21.892739 Viettel A2b Dây co 18

152 LCU0415-12
Én  Nọi,  Mường  Than,  Than
Uyên 103.918292 21.975048 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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153 LCU0407-11
Bản Vi (TĐC Huổi Khiết 2),
Bản Chát (TĐC Bản Chát Mới),
Mường Kim, Than Uyên

103.8785 21.859306 Viettel A2b Dây co 18

154 LCU0033-12
Bản  Chít,  đội  11,  Phúc  Than,
Than Uyên 103.922775 22.046184 Viettel A2b Dây co 18

155 LCU0457
Thủy điện Nậm Na 2,  Phìn Hồ,
Sìn Hồ 103.22845 22.49139 Viettel A2b Dây co 18

156 LCU0036-12
Noong Quang,  Khoen On,  Than
Uyên 103.89701 21.72641 Viettel A2b Dây co 18

157 LCU0385-13
Hồ  Thầu,  Huổi  Luông,  Phong
Thổ 103.173021 22.539945 Viettel A2b Dây co 18

158 LCU0396 Háng Lìa 1, Tả Ngảo, Sìn Hồ 103.30158 22.30819 Viettel A2b Dây co 18

159 LCU0178-12
ĐBP Kẻng Mỏ, Ka Lăng, Mường
Tè 102.356652 22.56924 Viettel A2b Dây co 18

160 LCU0031-12 Nậm Béo, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ 103.50938 22.21432 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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161 LCU0226-11 Nà Phát, Nậm Cần, Tân Uyên 103.6849371 22.0865286 Viettel A2b Dây co 18

162 LCU0226-12 Hua Puông, Nậm Cần, Tân Uyên 103.6680477 22.10471921 Viettel A2b Dây co 18

163 LCU0006-13
Bệnh Viện Tam Đường, TT Tam
Đường, Tam Đường 103.633349 22.321681 Viettel A2b Dây co 18

164 LCU0384-12 Nậm Dính, Tà Tổng, Mường Tè 102.658587 22.191704 Viettel A2b Dây co 18

165 LCU0178-13 Tó Khò, Mù Cả, Mường Tè 102.515665 22.560839 Viettel A2b Dây co 18

166 LCU0183-14
Giàng Ly Cha, Tà Tổng, Mường
Tè 102.71171 22.36597 Viettel A2b Dây co 18

167 LCU0044-12 Sin Câu, Thèn Sin, Tam Đường 103.488111 22.446471 Viettel A2b Dây co 18

168 LCU0329-12
Chung Hồ,  Sin  Suối  Hồ,  Phong
Thổ 103.5469056 22.50796547 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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169 LCU0220-11 Nà An, Mường Khoa, Tân Uyên 103.692758 22.219727 Viettel A2b Dây co 18

170 LCU0035-11 Bản Mỳ, Ta Gia, Than Uyên 103.834801 21.829824 Viettel A2b Dây co 18

171 LCU0035-12 Bản Gia, Ta Gia, Than Uyên 103.815905 21.810403 Viettel A2b Dây co 18

172 LCU0347-11 Bản Củng, Ta Gia, Than Uyên 103.8232014 21.788112 Viettel A2b Dây co 18

173 LCU0046-11 Nà Giang, Bản Lang, Phong Thổ 103.412799 22.600827 Viettel A2b Dây co 18

174 LCU0385-12
Chang  Hỏng,  Huổi  Luông,
Phong Thổ 103.199927 22.58272192 Viettel A2b Dây co 18

175 LCU0468 Phiêng Én, Tủa Sín Chải, Sìn Hồ 103.20565 22.09617 Viettel A2b Dây co 18

176 LCU0467 Háng Lìa, Tủa Sín Chải, Sìn Hồ 103.31857 22.16217 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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177 LCU0041-12
Bản  Thẳm,  Bản  Hon,  Tam
Đường 103.562574 22.312157 Viettel A2b Dây co 18

178 LCU0025-12 Tả Chải, Hồ Thầu, Tam Đường 103,56773 22.38675 Viettel A2b Dây co 18

179 LCU0397-12 Cuổi Nưa, Nậm Cuổi, Sìn Hồ 103,49611 22,10841 Viettel A2b Dây co 18

180 LCU0415-11 Nà Phái, Phúc Than, Than Uyên 103,92585 22,00077 Viettel A2b Dây co 18

181 LCU0148-12
Chu  Va  6,  Sơn  Bình,  Tam
Đường 103,65890 22,34613 Viettel A2b Dây co 18

182 LCU0180-13 Thăm Pa, Pa Ủ, Mường Tè 102.65732 22.59157 Viettel A2b Dây co 18

183 LCU0180-14 Pha Bu, Pa Ủ, Mường Tè 102.61802 22.58109 Viettel A2b Dây co 18

184 LCU0180-15 Nhóm Bố, Ka Lăng, Mường Tè 102.59469 22.66514 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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185 LCU0180-16 Vạ Bù, Ka Lăng, Mường Tè 102.59991 22.62288 Viettel A2b Dây co 18

186 LCUA071
Thủy  Điện  Nậm Củm 5,  Pa  Ủ,
Mường Tè 102.65096 22.60902 Viettel A1b Dây co 18

187 LCU0008-11
Thèn Thầu,  Huổi  Luông,  Phong
Thổ 103.18592 22.59524 Viettel A2b Dây co 18

188 LCU0367-11
Hoang  Thèn,  Hoang  Thèn,
Phong Thổ 103.30356 22.61556 Viettel A2b Dây co 18

189 LCU0139-12 Nậm Lúc 1,2, Ma Quai, Sìn Hồ 103.2946 22.35427 Viettel A2b Dây co 18

190 LCU0217-11 Tả San 1, Làng Mô, Sìn Hồ 103.28126 22.22152 Viettel A2b Dây co 18

191 LCU0182-12
Nậm  Nó  2,  Trung  Chải,  Nậm
Nhùn 103.1893 22.34419 Viettel A2b Dây co 18

192 LCU0173-11 Chà Gá, Pa Vệ Sử, Mường Tè 102.89064 22.48669 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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193 LCU0183-16 Cô Lô Hồ, Tà Tổng, Mường Tè 102.61909 22.36886 Viettel A2b Dây co 18

194 LCU0462
Khu  2,  TT  Than  Uyên,  Than
Uyên 103.88613 21.95205 Viettel A2b Dây co 18 Di dời trạm cũ

195 LCU0470 Ngọc Lại, Phúc Khoa, Tân Uyên 103.71583 22.22527 Viettel A2b Dây co 18 Di dời trạm cũ

196 LCU0471
Sắp  Ngụa,  Phúc  Than,  Than
Uyên 103.929803 22.01961 Viettel A2b Dây co 18 Di dời trạm cũ

197 LCU0293-11
Hợp  khối  Tỉnh,  TP.  Lai  Châu,
Lai Châu 103,47590 22,38844 Viettel A1a Dây co 18

198 LCU0276-13 Căn Câu, Sùng Phài, Lai Châu 103.444167 22.438599 Viettel A2b Dây co 18

199 LCU0391-11
Nậm  Cười,  Hua  Bum,  Nậm
Nhùn 102.989116 22.290972 Viettel A2b Dây co 18

200 LCU0391-12 Nậm Lay, Hua Bum, Nậm Nhùn 103.021546 22.271694 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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201 LCU0391-13
Nậm  Tảng,  Hua  Bum,  Nậm
Nhùn 103.011279 22.295445 Viettel A2b Dây co 18

202 LCU0183-17
Giàng  Ly  Cha  2,  Tà  Tổng,
Mường Tè 102.72717 22.32522 Viettel A2b Dây co 18

203 LCU0384-13 Pa Tết, Tà Tổng, Mường Tè 102.658129 22.194265 Viettel A2b Dây co 18

204 LCU0384-14 A Mé, Tà Tổng, Mường Tè 102.556151 22.33278 Viettel A2b Dây co 18

205 LCU0402-11
Nậm  Dính  (nhóm),  Tà  Tổng,
Mường Tè 102.500198 22.314811 Viettel A2b Dây co 18

206 LCU0384-15 Tia Ma Mủ, Tà Tổng, Mường Tè 102.744783 22.191046 Viettel A2b Dây co 18

207 LCU0384-16 U Na, Tà Tổng, Mường Tè 102.740907 22.256322 Viettel A2b Dây co 18

208 LCU0341-13 Mò Su, Mù Cả, Mường Tè 102.42629 22.475599 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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209 LCU0174-12 Là Xi, Thu Lũm, Mường Tè 102.516286 22.719049 Viettel A2b Dây co 18

210 LCU0257-15 Huổi Dạo, Nậm Chà, Nậm Nhùn 102.862429 22.117048 Viettel A2b Dây co 18

211 LCU0309-11 Nậm Pồ, Nậm Manh, Nậm Nhùn 103.098314 22.085701 Viettel A2b Dây co 18

212 LCU0182-14
Nậm  Nó  1,  Trung  Chải,  Nậm
Nhùn 103.143826 22.360444 Viettel A2b Dây co 18

213 LCU0224-11 Gần QL12, Pú Đao, Nậm Nhùn 103.173884 22.132277 Viettel A2b Dây co 18

214 LCU0309-12
Nậm Nàn (  nhóm),  Nậm Manh,
Nậm Nhùn 103.008151 22.075889 Viettel A2b Dây co 18

215 LCU0325-13
Huổi  van  (Nhóm),  Nậm  Hàng,
Nậm Nhùn 103.003849 22.210072 Viettel A2b Dây co 18

216 LCU0162-11
Huổi  Đanh,  Nậm  Hàng,  Nậm
Nhùn 102.974585 22.173095 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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217 LCU0257-16 Huổi Lính, Nậm Chà, Nậm Nhùn 102.830766 22.089668 Viettel A2b Dây co 18

218 LCU0263-11
Huổi  Lạng,  Nậm  Manh,  Nậm
Nhùn 103.061687 22.147082 Viettel A2b Dây co 18

219 LCU0182-15 Pá Sập, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.119745 22.276485 Viettel A2b Dây co 18

220 LCU0037-11 Bản Đớ, Khổng Lào, Phong Thổ 103.349642 22.543928 Viettel A2b Dây co 18

221 LCU0008-12
Hùng Pèng,  Ma Ly Pho,  Phong
Thổ 103.177192 22.62911785 Viettel A2b Dây co 18

222 LCU0047-13
Vàng  Thẳm,  Nậm  Xe,  Phong
Thổ 103.426268 22.515535 Viettel A2b Dây co 18

223 LCU0271-14 Pa Bảng, Nậm Ô, Phong Thổ 103.0927782 22.40290802 Viettel A2b Dây co 18

224 LCU0037-12
Nậm  Và,  Hoang  Thèn,  Phong
Thổ 103.3095032 22.56322227 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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225 LCU0212-12 Nậm Tiến 1, Pa Tần, Phong Thổ 103.148247 22.466736 Viettel A2b Dây co 18

226 LCU0052-13
Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Vàng
ma Chải, Phong Thổ 103.331205 22.716667 Viettel A2b Dây co 18

227 LCU0365-11
Séo Hồ Thầu, Mồ Sì san, Phong
Thổ 103.365982 22.741592 Viettel A2b Dây co 18

228 LCU0203-11
Tung  Chung  Vang,  Mù  sang,
Phong Thổ 103.259383 22.647171 Viettel A2b Dây co 18

229 LCU0203-12
Can Chu Dao, Tà Tê, Mù sang,
Phong Thổ 103.279214 22.63986 Viettel A2b Dây co 18

230 LCU0052-14
Ngài Thầu, Sin Chải, Pa Vây Sử,
Phong Thổ 103.380815 22.71649 Viettel A2b Dây co 18

231 LCU0206-11
Phố Vây, Thà Giàng, Sì Lở Lầu,
Phong Thổ 103.321517 22.747773 Viettel A2b Dây co 18

232 LCU0209-12 Ka Sin Chải, Tà Ngảo, Sìn Hồ 103.2853453 22.27799546 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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233 LCU0268-12
Thành  Chứ,  Tủa  Sin  Chải,  Sìn
Hồ 103.2550539 22.06320493 Viettel A2b Dây co 18

234 LCU0208-11 Sìn Hồ Vây, Thị trấn, Sìn Hồ 103.251283 22.364975 Viettel A2b Dây co 18

235 LCU0344-11 Pa Phang 2, Phìn Hồ, Sìn Hồ 103.245485 22.473199 Viettel A2b Dây co 18

236 LCU0020-12
Hồng  Thu  Chồ,  Hồng  Thu,  Sìn
Hồ 103.217578 22.435223 Viettel A2b Dây co 18

237 LCU0020-11 Lồ Tồ Phìn, Phìn Hồ, Sìn Hồ 103.256021 22.400905 Viettel A2b Dây co 18

238 LCU0456-11
Chinh  Chu  Phìn,  Tủa  Sin  Chải,
Sìn Hồ 103.293616 22.183463 Viettel A2b Dây co 18

239 LCU0268-13
Thà  Giang  Phô,  Tủa  Sin  Chải,
Sìn Hồ 103.297663 22.135543 Viettel A2b Dây co 18

240 LCU0256-12 Tả San 2, Tủa Sin Chải, Sìn Hồ 103.311812 22.215879 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú
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241 LCU0139-13 Pá Pao, Lùng Thàng, Sìn Hồ 103.323321 22.342844 Viettel A2b Dây co 18

242 LCU0020-13 Nà Kế 3, Hồng Thu, Sìn Hồ 103.236448 22.436716 Viettel A2b Dây co 18

243 LCU0273-13
Chát Dạo, Chát Thái, Nậm Hăn,
Sìn Hồ 103.474319 22.016085 Viettel A2b Dây co 18

244 LCU0239-11 Huổi Lá, Nậm Hăn, Sìn Hồ 103.492462 21.981156 Viettel A2b Dây co 18

245 LCU0273-14 Bản Hay, Nậm Hăn, Sìn Hồ 103.505529 22.060981 Viettel A2b Dây co 18

246 LCU0144-11 Nậm Kinh, Nậm Hăn, Sìn Hồ 103.438738 22.113698 Viettel A2b Dây co 18

247 LCU0363-11
Khèo  Thầu  (  ngay  cầu),  Hồ
Thầu, Tam Đường 103.58288 22.35414392 Viettel A2b Dây co 18

248 LCU0184-13
Mao  Phô,  Giang  Ma,  Tam
Đường 103.539234 22.405847 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
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249 LCU0360-11 Nậm Pha, Khun Há, Tam Đường 103.636621 22.209877 Viettel A2b Dây co 18

250 LCU0266-11
Suối Thầu cao, Bản Giang, Tam
Đường 103.507051 22.320278 Viettel A2b Dây co 18

251 LCU0355-12 Nà Lào, Nậm Sỏ, Tân Uyên 103.588696 22.084423 Viettel A2b Dây co 18

252 LCU0288-11 Nà Sẳng, Pắc Ta, Tân Uyên 103.817601 22.076792 Viettel A2b Dây co 18

253 LCU0333-12
Huổi  Hằm,  Mường  Than,  Than
Uyên 103.842565 21.939776 Viettel A2b Dây co 18

254 LCU0035-13 Huổi Cầy, Ta Gia, Than Uyên 103.7862865 21.80146724 Viettel A2b Dây co 18

255 LCU0261-11
QL  32  gần  Bản  Lướt,  Mường
Kim, Than Uyên 103.876729 21.92177 Viettel A2b Dây co 18

256 LCU0223-13 Cáp Na  2, Tà Hừa, Than Uyên 103.727435 21.823058 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới
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257 LCU0347-11
Noong  Quài,  Khoe  On,  Than
Uyên 103.814039 21.744604 Viettel A2b Dây co 18

258 LCU0288-12 Nà Út, Pắc Ta, Tân Uyên 103.846709 22.071127 Viettel A2b Dây co 18

259 LCU0251-12 Tà Hừ, Hố Mít, Tân Uyên 103.897034 22.120882 Viettel A2b Dây co 18

260 LCU0245-11 ít chom trên, Tà Mít, Tân Uyên 103.684018 22.022068 Viettel A2b Dây co 18

261 LCU0355-13 Nà Ui, Nậm Sỏ, Tân Uyên 103.620033 22.015869 Viettel A2b Dây co 18

262 LCU0260-11 Hô ít, Nậm Sỏ, Tân Uyên 103.569636 22.100777 Viettel A2b Dây co 18

263 LCU0299-12 Pầu Pắt, Thị trấn, Tân Uyên 103.7421 22.177171 Viettel A2b Dây co 18

264 LCU0220-13
Nậm  Cung,  Mường  Khoa,  Tân
Uyên 103.686341 22.196623 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới

Kiểu cột
mới

Chiều
cao cột

mới
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265 LCU0381-11 Hô Tra, Mường Khoa, Tân Uyên 103.656593 22.193871 Viettel A2b Dây co 18

266 LCU0149-11 Nậm Bon, Phúc Khoa, Tân Uyên 103.71304 22.24117 Viettel A2b Dây co 18

267 LCU0292-12
Cửa  khẩu  Umatokhoong,  Thu
Lũm, Mường Tè 102.497743 22.779409 Viettel A2b Dây co 18

268 LCU0174-13 Pa Thắng, Thu Lũm, Mường Tè 102.436823 22.684699 Viettel A2b Dây co 18

269 LCU0176-12 A Chè, Thu Lũm, Mường Tè 102.407618 22.656713 Viettel A2b Dây co 18

270 LCU0176-13 Lò Ma, Ka Lăng, Mường Tè 102.459195 22.639296 Viettel A2b Dây co 18

271 LCU0176-14
Ló  Mé  Là  Giằng,  Ka  Lăng,
Mường Tè 102.509342 22.677065 Viettel A2b Dây co 18

272 LCU0176-15 Bản TĐC , Ka Lăng, Mường Tè 102.520097 22.600677 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
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mới

Chiều
cao cột

mới
Ghi chú

34

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



273 LCU0177-12 Xí Né, Mù Cả, Mường Tè 102.505419 22.53156 Viettel A2b Dây co 18

274 LCU0402-12 Pà Khà, Tà Tổng, Mường Tè 102.691361 22.255876 Viettel A2b Dây co 18

275 LCU0180-17 Trà Kế, Pa Ủ, Mường Tè 102.646237 22.557777 Viettel A2b Dây co 18

276 LCU0180-18 Pa Ủ, Pa Ủ, Mường Tè 102.680343 22.563469 Viettel A2b Dây co 18

277 LCU0180-19 Xà Hồ, Pa Ủ, Mường Tè 102.691861 22.585095 Viettel A2b Dây co 18

278 LCU0392-11 Ứ Ma, Pa Ủ, Mường Tè 102.653016 22.616866 Viettel A2b Dây co 18

279 LCU0181-11 Nậm Xả, Bum Tở, Mường Tè 102.763112 22.409419 Viettel A2b Dây co 18

280 LCU0265-11 Nậm Mặm, Can Hồ, Mường Tè 102.791397 22.245967 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
cột mới
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281 LCU0307-12
Nậm  Khao,  Mường  Mô,  Nậm
Nhùn 102.894149 22.22853 Viettel A2b Dây co 18

282 LCU0286-12
Xin Chải  A,  Pa  Vệ Sử,  Mường
Tè 102.855653 22.541337 Viettel A2b Dây co 18

283 LCU0286-13
Xin Chải  C,  Pa  Vệ Sử,  Mường
Tè 102.830174 22.550775 Viettel A2b Dây co 18

284 LCU0393-12 Lồng Ngài, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.041694 22.264556 Viettel A2b Dây co 18

285 LCU0271-15 Bản Mông, Nậm Ô, Nậm Nhùn 103.067083 22.319278 Viettel A2b Dây co 18

286 LCU0182-16 Pề Ngài 1, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.141149 22.260822 Viettel A2b Dây co 18

287 LCU0182-17 Pá Đởn, Nậm Pì, Nậm Nhùn 103.107867 22.279736 Viettel A2b Dây co 18

288 LCU0224-12 Nậm Đon, Pú Đao, Nậm Nhùn 103.123272 22.137475 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư

Loại
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289 LCU0224-13 Nậm Đắc, Pú Đao, Nậm Nhùn 103.154543 22.140423 Viettel A2b Dây co 18

290 LCU0217-12
Hồ Suối Tổng, Tủa Sin Chải, Sìn
Hồ 103.26856 22.200444 Viettel A2b Dây co 18

291 LCU0217-13
Nhiều  Sang,  Tủa  Sin  Chải,  Sìn
Hồ 103.261988 22.205824 Viettel A2b Dây co 18

292 LCU0256-13 Tả San, Tủa Sin Chải, Sìn Hồ 103.266626 22.229789 Viettel A2b Dây co 18

293 LCU0256-14 Nậm Khăm, Tà Ngảo, Sìn Hồ 103.32207 22.280734 Viettel A2b Dây co 18

294 LCU0397-13 Nậm Hoi, Nậm Cuổi, Sìn Hồ 103.500175 22.096342 Viettel A2b Dây co 18

295 LCU0219-13 Nậm Cọ, Nậm Cuổi, Sìn Hồ 103.52949 22.143606 Viettel A2b Dây co 18

296 LCU0346-11
Noong Hẻo 1,2, Noong Hẻo, Sìn
Hồ 103.472807 22.209281 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư
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297 LCU0382-12 Nà Tăm 2, Nậm Tăm, Sìn Hồ 103.417424 22.278556 Viettel A2b Dây co 18

298 LCU0175-11
Phìn  Hồ,  Đin  Đanh,  Ma  Quai,
Sìn Hồ 103.325002 22.393983 Viettel A2b Dây co 18

299 LCU0270-11 Ngài Chồ, Tà Ghênh, Sìn Hồ 103.277174 22.487611 Viettel A2b Dây co 18

300 LCU0003-13 Pờ Ngài, Pa So, Phong Thổ 103.264185 22.527658 Viettel A2b Dây co 18

301 LCU0385-14
Cang Thàng, Huổi Luông, Phong
Thổ 103.205079 22.559964 Viettel A2b Dây co 18

302 LCU0385-15 Pô Tô, Huổi Luông, Phong Thổ 103.193416 22.54883 Viettel A2b Dây co 18

303 LCU0230-11 Cốc Phung, Bản Bo, Tam Đường 103.696321 22.272306 Viettel A2b Dây co 18

TT Mã cột anten Địa chỉ Kinh độ Vĩ độ Đơn vị
đầu tư
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